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Nghiên cứu - trao đổi

NGUYỄN TRÃI VÀ NGUYỀN D ư 
TRÊN HÀNH TRÌNH XÂY ĐẮP VÀ 
HOÀN T H I Ệ N  THỂ THƠ LỤC BÁT

♦ TS. PHẠM THỊ PHƯƠNG THÁI

Trong lịch sử hình thành và phát triển thơ 

ca dân tộc Việt Nam thời trung đại, thể 
thơ lục bát cùng song thất lục bát và hát 

nói đã khắng định rõ ràng hơn chủ quyền riêng 
của văn học Việt Nam.

Thông thường, một thể thơ ra đời phải được 
tích lũy từ dân gian và nhờ bàn tay tài hoa của 
các nghệ sĩ lớn để hoàn thiện. Sau đó, có thể ảnh 
hưởng trở lại đối với văn học dân gian. Thể thơ 
lục bát cũng không nằm ngoài quy luật này. Bắt 
nguồn từ dân gian, nhưng phải nhờ sự góp công 
xây đắp, kiến tạo của nhiều thế hệ thi sĩ có tài 
năng, khát vọng, ỷ thức dân tộc, lục bát mới trở 
thành thể thơ cách luật.

Trong bài viết này, chúng tôi muốn tìm hiểu 
và góp thêm lời khẳng định những dấu ấn, công 
lao của Nguyễn Du và Nguyễn Trãi - hai đại thi 
hào dân tộc trên hành trình hình thành, phát triển 
và hoàn thiện lục bát thành thể thơ cách luật.

1. Từ ngọn nguồn dân gian đến những 
dòng lục bát thành văn đầu tiên

Trước nay, thế lục bát thành văn có nguồn cội 
từ dân gian là điều không ai còn hoài nghi. Trong 
Quốc vãn cụ thể, cụ Bùi Kỷ đã quả quyết, thể lục 
bát “phát nguyên bởi những ca dao, phương 
ngôn, ngạn ngữ đời cổ; kỳ thủy, mồi câu, hoặc 
bốn, năm chữ, hoặc sáu, bảy tám, chín chữ, 
không nhất định; dần dần dựa vào êm tai, đọc ra

thuận miệng, thành một thứ âm điệu, cứ câu sái 
tiếng, tiếp luôn câu dưới tám tiếng, cho nên gọ 
lục bát”1.

Nói đến lục bát, là nói đến vần lưng. Hay nó 
cách khác, vần lưng là sinh mệnh của thể lục bái 
Cách gieo vần lưng có thể bắt nguồn từ thói quei 
ưa thích lối nói vần vè của người Việt được th 
hiện qua những câu tục ngữ, bài vè ngắn, gọi 
Chẳng hạn:

-An chắc, mãc bền

- Nam mô bồ tát.

Chẻ ỉat đứt taỵ,

Đi cày trâu hủc.

Đi xúc phải coc,

Đi hoc thầy đánh,

Đi sảnh đau vai.

Nằm dài chịu đói.

Khoảng cách vần ở tiếng câu trên gieo xuối 
tiếng câu dưới sẽ giãn dần ra từ 2 đến 4, rồi 6 ch

Bàn về ngọn nguồn dân tộc của thể thơ 1 
bát, Phan Diễm Phương cũng khẳng định, thể t! 
này có nguồn gốc duy nhất từ văn vần dân gia: 
Nhà nghiên cứu đã đưa ra khá nhiều dẫn chứ 
đế chứng minh luận điểm khoa học trên. Tất 
nhũng dẫn liệu đó đều được lấy từ Tục n 
phong dao Việt Nam do Ôn Như Nguyễn V 
Ngọc sưu tập, Tục ngữ và dân ca Việt Nam c
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Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ Việt Nam, Chu Xuân 
Diên, Lương Văn Đang, Phương Trí biên soạn. 
Song những cuốn sách trênđều ghi chép lại ở thế 
kỷ XX. Trong khi đó, những dòng lục bát thành 
văn đầu tiên đãxuất hiện vào cuối thế kỷ XV đầu 
thế kỷ XVI qua bài Đại nghĩ bát giáp thưởng đào 
giải văn của tiến sĩ Lê Đức Mao (1462 - 1529).

Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn là bài 
hát cửa đình của Lê Đức Mao viết trước khi rời 
bỏ làng Đông Ngạc ra đi (1504). Bài hát sáng tác 
với mục đích đế cho ả đào hát chúc làng vào ngày 
hội xuân tế thần cầu phúc.

Toàn bài gồm 9 đoạn, 128 vế. Bài hát này thể 
hiện “một hương lệ xưa, và lối văn hát, bằng thể 
thất lục bát nhưng chưa có định luật về cách chắp 
câu thất và câu lục bát”3. Nó “không hẳn là thể 
lục bát, mà cũng không hẳn là thể song thất lục 
bát, dầu sao thì ta cũng thấy thể yêu vận vẫn 
chiếm ưu thế”4. Tuy không hoàn toàn sáng tác 
bằng thể lục bát (những câu lục bát nằm xen giữa 
các thể khác) nhưng ừong bài hát cửa đình của 
Lê Đức Mao, rất lạ, yêu vận của cặp lục bát, nhất 
loạt đều được gieo ở tiếng thứ 6, không hề thấy 
có trường họp ngoại lệ. Đơn cử một đoạn:

Nhị nguyệt huyên hoà tiết,

Thập đình cố vũ xuân.

Tiệc mở hát thờ thần kỳ phúc,

Vạn vạn niên tàv chúc Thánh cung.

Hoan thanh ba tiếng hô tuns,

Hương nghi ngút khói, rượu nồng nàn hoa. 

Đình tấu nhạc, miếu dâng ca,

Vẻ thanh múa phượng, khúc hòa bay loan. 

Ngày xuân, xuân tịch thừa hoan,

Thọ trăm chén chuốc, phúc ngàn câu ca. 

v ề  cách ngắt nhịp trong câu lục bát, Đại nghĩ 
bát giáp thưởng đào giải văn chủ yếu sử dụng

nhịp chẵn. Tuy nhiên, câu thơ ngắt nhịp lẻ cũng 
đã xuất hiện. Chẳng hạn:

Đỉnh tấu nhạc/ miếu dâng ca,

Vẻ thanh múa phượng/ khúc hòa loan bay.

Một thể thơ từ lúc manh nha đến khi trờ thành 
thể thơ cách luật bao giờ cũng trải qua một quá 
trình. Ớ Việt Nam và Trung Quốc bất cứ thể thơ 
nào cũng bắt nguồn từ dân gi an. Trong hành trình 
cách luật hoá một thể thơ bao giờ cũng có sự 
đóng góp của nhiều thế hệ thi sĩ. Vì thế, nếu cho 
rằng, thể lục bát chỉ bắt nguồn từ văn học dân 
gian thì chưa đủ. Mặt khác, những vần thơ dân 
gian được ghi lại sớm nhất vào thế kỉ XVIII. v ề  
thời điếm ca dao thành văn xuất hiện, sách Thi 
vãn Việt Nam La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn 
viết: “Những câu chọn dưới đây, phần lớn lấy ở 
trong hai sách Nam phong giải trào và Nam 
phong thi tập in đời Duy Tân và do một nhóm 
văn sĩ cuối Lê đầu Nguyễn góp lại và dịch ra Hán 
văn và theo lối Kinh Thi. Vậy chắc những câu ấy 
đời Lê đã có”5. Trong khi đó, những dòng lục bát 
thành văn mang nét đặc trưng thể loại lại xuất 
hiện từ nửa sau thế kỉ XV -  nửa đầu thế kỷ XVI 
trong bài hát cửa đình của Lê Đức Mao. Sớm hơn 
nữa, nửa đầu thế kỉ XV, những câu thơ Nôm  
Nguyễn Trãi cũng đã có dấu hiệu tương đồng với 
thể lục bát về cách gieo vần và ngắt nhịp.

2. Thơ Nôm Nguyễn Trãi -  ý thức tìm tòi 
lối đi mói cho thơ ca dân tộc

Bài hát cửa đình của Lê Đức Mao được xem 
như dấu mốc quan trọng xuất hiện những câu lục 
bát thành văn đầu tiên với sự định vị vần lưng ở 
vị trí tiếng thứ sáu. Bóng dáng yêu vận trong 
những câu lục bát thành văn đầu tiên ấy đã thấp 
thoáng trong thơ Nôm Nguyễn Trãi với hiện 
tượng bắt vần từ tiếng câu trên xuống tiếng câu 
dưới ở các vị trí lưng chừng câu.
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Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi gồm 254 
bài thơ làm theo hai thể thất ngôn Đường luật và 

thất ngôn xen lục ngôn. Ngoài lối gieo vần chân 
thường thấy ở thơ Đường luật, thơ Nôm Nguyễn 
Trãi còn có hiện tượng tiếng cuối câu trên bắt vần 
với tiếng của câu dưới ở các vị trí 2, 3, 4, 5, 6 
(lưng chừng câu thơ). Cụ thể:

- Chữ cuối câu trên hiệp vần với chữ ở vị trí 
thử 2 của câu dưới là 28 lần.Thí dụ:

Có lòng bằng tríic mễ nên hư.

Én tư nẻo lạc nhà Vương Ta,

Quạt đã hầu thu lòng Tiệp Dư. (Bài 34, câu 4 
- 5 - 6 )

- Chữ cuối câu trên hiệp vần với chữ thứ 3 
câu dưới là 35 lần. Thí dụ:

Hàu chất so le cụm cuối lcing.

Ngâm sách thằng chài trong thuở ấy,

Tiếng trào dây khắp Thương Lang. (Bài 9, 
câu 6 - 7 - 8 )

- Chữ cuối câu trên hiệp vần với chữ thứ 4 câu 
dưới là 30 làn. Thí dụ:

Nằm ở chẳng tìmg khuất nhiễu q i

Tuyết đượm chè mai câu dễ động. (Bài 84, câu 
2-3)

- Chữ cuối câu trên hiệp vần ở chữ thứ 5 câu 
dưới là 47 lần. Thí dụ:

Nấn ná am quê cảnh cực thanh

Đình Thấu Ngọc tiên xanh tuyết nhũ. (Bài 
107, câu 2-3)
Chữ cuối câu trên hiệp vần ở chữ thứ 6 câu dưới 
là 28 lần. Thí dụ:

Vừa sáu mươi dư tám chỉn thu

Lưng gầy da xỉ tướng lù khù. (Bài 15, câu 1,2)

Trong văn học thành văn, Nguyễn Trãi là 
người đầu tiên có số lượng nhiều nhất bài thơ

sử dụng lối gieo vần từ chữ cuối câu trên xuống 

chừ câu dưới ở nhiều vị trí khác nhau. Trong số 

254 bài thơ Nôm, kiểu hiệp vần nói trên đã được 
ứ c  Trai tiên sinh sử dụng tới hơn 200 lần. Với 
một số lượng lớn như vậy, chắc không phải là 
ngẫu nhiên.

Có điều đáng chú ý khác, khảo sát 437 câu 
lục ngôn trong Quốc âm thi tập, có tới 8 kiếu 
tiết tấu, trong đó đến hơn 200 câu có nhịp ngắt 
3/3. Thí dụ:

Con cờ quảy/ rượu đầy bầu,

Đòi nước non/chơi quản dầu.

Đạp ảng mây/ôm bó củi,

Ngoi bên suối/gác cần câu. (Bài 41, câu
1,2,3,4)

Nguyễn Trãi chưa hẳn là người tạo ra thể thơ 
lục bát, Iihưng nhịp ngắt 3/3 trong câu lục Quốc 
ảm thi tập rất gần với kiểu tiết tấu 3/3 trong câu 
lục của thể thơ lục bát, đặc biệt trong Truyện 
Kiều.

Việc sử dụng yêu vận và nhịp ngắt lẻ 3/3 dù 
chưa được định vị trong thơ Nôm Nguyễn Trãi, 
nhưng trong chừng mực nào đó, có thế xem như 
yếu tố manh nha của lối gieo vần lưng và ngăt 
nhịp sử dụng tiếu đối trong thơ lục bát cách luật 
sau này. Trong bối cảnh trước và cùng thời với 
Nguyễn Trãi, làm thơ, các nhà thơ phải mượn the 
thơ Đường luật Trung Quốc, thì dù chưa tạo ra 
những câu thơ hoàn toàn lục bát, song cách dùng 
yêu vận và ngắt nhịp trong thơ Nôm Nguyễn Trãi 
đà thể hiện ý thức của nhà văn hoá ứ c  Trai trong 
việc tìm tòi, thể nghiệm lối thơ riêng cho dân tộc.

3.Truyện Kiều của Nguyễn Du -  niềm vinh 
quang của thể thơ lục bát

Người tiếp nối những dòng lục bát thành văn 
đầu tiên của tiến sĩ họ Lê làng Đông Ngạc là
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iống Phùng Khắc Khoan (1528 -  1613) với Đào
ỉg số nguyên hành, dài gần vài trăm câu lục bát. Sang
íược đến thế kỷ XVII, số lượng sáng tác bằng thể thơ
Với lục bát tăng lên đáng kể. Hầu hết là những tác
ải là phẩm dài hơi. Tư Dung vãn của Đào Duy Từ 

(1572 -  1634) gồm 332 câu lục bát, Thiên Nam 
câu ngữ lục dài 8.136 câu...

kiểu Cách gieo vần lưng trong các tác phẩm trên
ngắt khá tự do.Vần lưng thường được gieo xuống

tiếng thứ 6, nhưng cũng có khi gieo ở tiếng thứ
4. Chẳng hạn:

- Bông lau, lông vịt lẩy bông.

Làm chăn làm đệm mùa đông ngự hàn.

cậu Trâu bò gà lợn dê nẹan,

Đầy lũ đầy đàn rong thả khắp nơi.

thơ Thời nào vật lứa của tươi,

hiôc Che chở ngưòi đời phúc tròi ơn vua. (Đào
câu nguyên hành)

lyẹn Tương tự, hiện tượng gieo vần lưng ở chữ thứ
4 trong Thiên Nam ngữ lục vẫn tồn tại với tần số 

ỉ dù khá cao. Khảo sát 606 câu lục bát, vẫn có 23
'rãi, trường hợp vần lưng gieo ở tiếng thứ 4. Thí dụ:

như _ Nàng vui giữ đạo thực thà.

Bèn lánh thói tà lên ở thanh sơn.
luật

(Câu 2 7 -2 8 )
với
thể I " Bông đâu xa giá vang ìừns.
) ra Nghi vệ chật rừng binh mã tiếng ran.

ùng (Câu 3 5 -3 6 )

Trãi Ve nhịp, có xu hướng là nhịp chẵn. Dường
ong như các tác giả ít có sự gia công về nhịp. Ản
tộc. tượng chung về tiết tấu của thể thơ lục bát trong
inh các tác phẩm kể trên là đều đều, bằng phẳng, ít

có “đột biến”.

văn Bước sang thế kỷ XVIII, thơ lục bát phát triển
c là mạnh mẽ. Với đặc trưng là có lợi thế trong việc

trần thuật, lục bát đã được nhiều thi sĩ thế kỷ 
XVIII -  XIX lựa chọn dùng trong Truyện Nôm.

v ề  gieo vần, tiếng vần đã dần dần được ổn định 

ở vị trí thứ 6 câu bát. Tuy nhiên, trong một số 

Truyện Nôm khuyết danh vẫn còn có hiện tượng 
vần “ký sinh” ở tiếng thứ 6 câu bát. Thí dụ:

Cha tôi trưởng giả nhà quê.

Giàu sang sớm đã sinh thì ba tôi.

(Tống Trân Cúc Hoa) 

Nằm lãn em mới ngủ đi,

Vừa hết canh một, sang thì canh năm.

(Phạm Công Cúc Hoa) 

Song le một tấm lòng quỳ,

Rồi ra lôi đạo với thì chông con.

(Hoàng Trừu)

Đen Truyện Nôm bác học, nhất là từ khi 
Truyện Kiều của Nguyễn Du xuất hiện, vần trong 
thơ lục bát đã được hoàn chỉnh về chất, vần lung 
đã được định vị ở tiểng thứ 6 câu bát như một 
yếu tố cách luật. Hiện tượng “ký sinh” của vần 
lưng cũng được khắc phục. Trong 3254 câu lục 
bát của Truyện Kiều, vô cùng hãn hữu khi gặp vần 
“ký sinh” theo kiểu:

Cùng nhau lạv tạ Giác Duyên.

Bộ hành một lũ theo liền một khi.

Thành tựu lớn nhất trong công cuộc hoàn tất 
thể thơ lục bát ở giai đoạn này được thế hiện rõ 
nhất trong Truyện Kiều chính là nhịp. Cách ngắt 
nhịp trong Truyện Kiều rất phong phú, linh hoạt. 
Ngoài nhịp chẵn thường gặp (2/2/2; 2/2/2/2,4/4), 
lục bát còn sử dụng khá nhiều cách ngắt nhịp 
khác nhau. Đáng chú ý là tiết tấu 3/3 (câu lục) và 
4/4 (câu bát). Hai kiểu ngắt này tạo ra hiện tượng 
tiểu đối trong nội bộ câu thơ. Khi câu lục ngắt 
nhịp 3/3 thì chữ thử 2 vì không ở vị trí đỉnh nhịp
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nên bằng trắc “bất luận”. Lối tiết tấu 3/3 có thể 
phá vỡ khuôn thanh điệu. Thí dụ:

Khi tỉnh rượu/ lúc tàn canh,

Giật mình mình lại thương mình xót xa.

Đáng nói hơn, tiểu đối trong câu bát có tầm 
quan trọng trong việc diễn đạt. Cụ thể, câu bát 
vốn là một đơn vị gồm 8 tiếng để diễn đạt một ý 

thơ. Song với cấu trúc 4/4, tự thân mỗi vế có thể 

biểu đạt 2 ý hoặc cùng biểu đạt một ý. Và như 
vậy, “câu bát đã sẵn sàng ngắn lại cho sự diễn 
đạt”6. Và trong một câu có hiện tượng tiểu đối 
như thế, tiếng “ký sinh” ở vần lưng không còn 
chồ đứng, vế đầu của tiết tấu 4/4, tự nó đã trở 
thành một chỉnh thể cấu trúc mới, có thể đủ diễn 
đạt được một ý fron vẹn:

Vội vàng xuống lệnh ra uy,

Đứa thì vả miệng/ đứa thì bẻ răng.

Nhờ đó, có thế loại trừ được hiện tượng ký 
sinh ở tiếng thứ 6. Sự kiện này đánh dấu một 
bước tiến mới trong hành trình hoàn tất thể thơ 
sáu tám. Theo Phan Cảnh, “hình thức tiểu đối, 
về mặt cấu trúc đã tạo điều kiện vật chất giúp 
loại trừ hiện tượng từ ký sinh ở vần lưng âm 
tiết 6 câu bát”7.

Nếu như trong những tác phẩm viết bằng thể 
lục bát ở thế kỷ XVII, và ừong một số truyện thơ 
dân gian thế kỷ XVIII, loại tiết tấu 3/3, 4/4 ít 
được sử dụng, thì đến Truyện Nôm thế kỷ XVIII
-  XIX, đặc biệt là Truyện Kiều, hai loại nhịp này 
được dùng khá phó biến, số  câu lục ngắt nhịp 3/3 
chiếm tỉ lệ khá cao 4,9% (80/1627), nhịp ngắt 4/4 
là 21% (344/1627). Tần số sử dụng cấu trúc đối 
trong Truyện Kiều là trung bình khoảng 10 câu 
lại gặp một tiểu đối:

Khi gió gác/khi trăng sân,

Bầu tiên chuốc rượu/ cáu thần nối thơ.
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Khi hương sớm/ khi trà trưa,

Bàn vây điêm nước/đường tơ hoạ đàn.

Miệt mài tìvng cuộc truy hoan,

Càng quen thuộc nết/ càng dan diu tình.

Lạ cho cái sóng khuvnh thành,

Làm cho đô quán/xiêu đình như choi.

Thúc Sinh quen thỏi bốc rời,

Trăm nghìn đô một trận cười như không.

Giá trị của tiết tấu 3/3 và 4/4 trong thơ lục bát 
được khẳng định trong việc biểu đạt nội dune. 
Nguyễn Du đã khéo léo lựa chọn các tiết tấu 
thích hơp để phát huy hết công năng của nó. Khi 
nội dung thơ là trần thuật về cuộc sống bình 
thường, thì nói chung Nguyễn Du sử dụng nhịp 
thơ thông thường (nhịp chẵn). Nhưng, khi bước 
vào một cuộc sống mới, hay một bước ngoặt 
quan trọng gây nên cảm xúc mãnh liệt thì tác giả 
dùng kiến trúc đối, đặc biệt là tiêu đối 3/3. Chang 
hạn, đoạn thơ từ câu 1501 đến 1518 trong Truyện 
Kiều đều là nhịp ngắt chẵn, tương đối bằng 
phẳng. Đây là đoạn đường dài Thuý Kiều đưa 
chân và động viên căn dặn Thúc Sinh về gặp 
Hoạn Thư “liệu trước nói sòng cho minh”, xin 
phép Hoạn Thư chấp nhận Kiều làm lẽ:

Sông Tần một dải xanh xanh,

Loi thoi bờ liễu mẩy cành dưong quan.

Cầm tay dài ngắn thở than,

Chia phôi ngừng chén hợp tan nghẹn lời. 

Nàng rằng: “Non nước xa khơi,

Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm.

De lòa yếm thắm trôn kim,

Làm chi bimg mắt băt chim khó lòng.

Đôi ta chút nghĩa đeo bòng,

Đen nhà liệu trước nói sòng cho minh.
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Dù khỉ sóng gió bẩt bình,

Lớn ra uy lớn, tôi đành phận tôi.

H m  điều giấu ngược giấu xuôi,

Lại mang những việc tày tròi đến sau. 

Thương nhau xin nhớ lời nhau,

Năm chầy cũng nhớ đi đâu mà chầy.

Chén đưa nhớ bữa hôm nay,

Chén mùng, xin đợi ngày này năm sau”. 

Nhưng đến câu 1519, nhịp thơ đột ngột thay đổi: 

Người lên ngựa/ kẻ chia bào 

đánh dấu thời điểm chấm dứt cuộc đưa tiễn giữa 
hai người vì không thể dùng dằng, trì hoãn thêm 

nữa. Đó là quyết định của hai người tự nguyện 
chia tay để mong có được hạnh phúc dài lâu.

Đoạn Thuý Kiều trao duyên cho Thuý Vân 

gồm 34 câu lục bát. Sự xuất hiện nhịp 3/3 trong 
câu lục ở cuối đoạn bẻ đôi câu thơ, như tiếng 
nấc giữa dòng thơ. Lúc này nỗi đau lên đến 
điểm đỉnh, để rồi sau đó là tiếng khóc vỡ oà 
trong câu bát:

Ôi Kim Lang/ hỡi Kim Lang,

Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây 

Lối tiết tấu 3/3 và 4/4 trong Truyện Kiều 
không chỉ khắc phục vần lưng “ký sinh”, mà 
quan trọng hơn là tạo ra sự phong phú đa dạng 
về tiết tấu. Nhịp chẵn chiếm ưu thế áp đảo trong 

thơ lục bát,tạo nên điệu thơ uyển chuyển, nhịp 
nhàng, nhưng lại kém biến hoá, ít sinh động, dễ 

rơi vào đơn điệu, nhàm chán... Để khắc phục tình 

trạng đó, Nguyễn Du đã dụng công trong việc tạo 
ra nhiều biến thể tiết tấu. Một mặt, nhà thơ cố phá 
vỡ hình thế nhịp chẵn cố hữu của lục bát bằng 

cácli tạo ra một số nhịp lẻ. Mặt khác, khéo sắp 

xếp các loại nhịp chằn theo một trật tự đa dạng,

biến hoá, phù hợp với yêu cầu diễn tả. Chẳng 
hạn, để thể hiện nỗi đau xót trước mệnh bạc của 
cô gái đương tuổi xuân thì, nhà thơ đã tạo ra sự 

đứt đoạn cần thiết trong dòng thơ:

Nửa chừng xuân/thoẳt/gãy cành thiên hương.

Đào Duy Anh trong Khảo luận về Kim Vân 
Kiều có ý kiến : “ta có cảm giác như đời sống 
của Đạm Tiên cũng dứt sớm như câu thơ bị 
ngắt đậu trước chỗ thường”8. Nhịp 3/1/4 trong 
câu thơ, một phần đã tạo nên cảm giác đó. 
Trong nhiều đoạn, nhịp chẵn cũng được cấu 
trúc phá vỡ tính “khuôn mầu” 2/2/2, 2/2/2/2. 
Thí dụ:

Một mình/lưỡng lự/ canh chầy,

Đường xa/nghĩ noi sau này/mà kinh.

Hoa trôi/bèo dạt/đã đành,

Biết duyên mình/biết phận mình/thế thôi.

Nỗi riêng/lóp lớp sổng gioi,

Nghĩ đòi cơn/ỉạị/sụt sùi đòi cơn.

Nhịp trong đoạn thơ thay đổi linh hoạt diễn 
tả nỗi buồn thương, âu lo, hãi hùng của Thuý 
Kiều trước những dự cảm về con đường đời 
thăm thẳm, truân chuyên. Trong những trường 
hợp như thế, nhịp điệu không đơn thuần là chỗ 
ngắt nghỉ. Giá trị cân bản của nó là tạo nên âm 
hưởng và mở rộng biên độ ngữ nghĩa câu thơ. 
Tiết điệu phong phú trong câu thơ lục bát của 

Nguyễn Du đã diễn tả được cái ý ở ngoài lời. 
Người đọc có thể lắng nghe sự im lặng, ngưng 
nghỉ giữa các từ để cảm nhận được những tiếng 

dội rất đa dạng và tinh tế.

Vì vậy, tính đa dạng về nhịp điệu trong thơ 

lục bát không chỉ làm cho dáng dấp câu thơ 
mềm mại, uyển chuyển, phong phú, mà còn cấp 
cho câu thơ có sức diễn tả “vạn năng”. Hoài
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Thanh từng nhận xét: “Trong khuôn khô sáu 

tám, Nguyễn Du đã viết một quyển truyện 3254 
câu mô tả những hoàn cảnh rất khác nhau, 
những tình cảm rất khác nhau, tù’ cái e lệ ngập 
ngừng của nhiều thiếu nữ trong trắng, đến cái 
sỗ sàng, trắng trợn của bọn trùm đĩ, bọn sai nha, 
đến cái tư thế hiên ngang của người anh hùng 

cái thế”9, trong đó phải kể đến sức gợi tả từ 

những tiết điệu phong phú của câu thơ lục bát.

Có thể nói, Truyện Kiều đã đánh dấu bước 

hoàn thiện cuối cùng về thể thơ lục bát về cả 

phương diện vần và nhịp. Vì thế, nếu Chinh 
phụ ngâm — bản dịch hiện hành được coi là tác 
phâm đánh dấu sự kết thúc quá trình hoàn thiện 
của thê song thât lục bát thì Truyện Kiêu được 
coi là đỉnh cao của thể lục bát.

Thê lục bát ra đờí từ bao giờ, đến nay chưa 
có câu trả lời đích xác. Chỉ biết rằng, thế thơ 
này được thoát thai từ những câu hát con cò bay 
lả bay la, từ góc chợ quê, mái đình làng... 
Nhưng đê trở thành một thê thơ cách luật, lục 
bát phải trải qua quá trình tìm kiếm, xây đắp 
lâu dài. Câu thơ đã trải qua nhiều ngập ngừng. 
Từ chỗ gieo vần lưng không ổn định cuối cùng, 
đến thế kỷ XVIII - XIX đã được định vị ở chữ 
thứ sáu câu tám; từ nhịp ngắt đều đều, bằng 
phẳng thành những biến thể tiết tấu đa dạng. 
Trong suốt hành trình hơn ba thế kỷ, kể từ khi 
xuất hiện những dòng lục bát thành văn đầu 
tiên (nửa đầu XVI) đến lúc lục bát trở thành thể 
thơ cách luật có sự góp công của nhiều nghệ sĩ 
lớn, đặc biệt phải kể tới Nguyễn Du - người đã 
vinh danh thể thơ lục bát với kiệt tác Truyện 
Kiều và Nguyễn Trãi -  người đã thể hiện ý thức 
tìm tòi lối đi riêng cho thi ca Việt Nam qua 
Quốc âm thi tập. Xin mạn phép mượn ý của

GS. Hoàng Tuệ nhân ca ngợi sự cống hiến về 

ngôn ngữ của hai đại thi hào Việt Nam đối với 
nền văn học nước nhà để khẳng định sự góp 

cône; của hai thi nhân trên hành trình xây đắp, 
kiến tạo và hoàn thiện thể thơ lục b á t: đến
thế kỷ XIX, Nguyễn Du sẽ tạo nên được niềm 

tự hào, thì ở thế kỷ XV, điều mà Nguyễn Trãi 

đã xây dựng nên được, là niềm tin”10.
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